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Câu 1: (2 điểm) 

a) Vì sao trong quá trình tự nhân đôi của ADN lại có 1 mạch tổng hợp ngắt quãng?

b) Hãy giải thích mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào chính xác hơn?

Một gen quy định một tính trạng

Một gen quy định một enzim/protein

Một gen quy định một chuỗi polipeptit

Câu 2: (2 điểm)  Dạng đột biến thay thế một cặp nucleotit phát sinh do những cơ chế như thế nào? Cho ví dụ và viết sơ đồ minh họa.

Câu 3: (2 điểm) Ở một loài động vật lưỡng bội (2n), sự kết hợp giữa giao tử đực  n + 1 nhiễm sắc thể với giao tử cái n +1 nhiễm sắc thể sẽ : 
a) Tạo ra những dạng lệch bội nào ? Điều kiện nào để tạo ra những dạng lệch bội đó ? 
b) Vì sao trong thực tế ít gặp các dạng lệch bội trên ?

Câu 4: (3 điểm) Một gen có 3900 liên kết hidrô và hiệu số giữa guanine với loại nucleotit khác bằng 10% tổng số nucleotit của gen. Hãy xác định:
a) Số lượng từng loại nucleotit của gen.
b) Số lượng từng loại nucleotit của gen có trong tế bào khi tế bào chứa gen đó đang ở kì giữa của nguyên phân.
c) Số lượng từng loại nucleotit của gen sau khi gen bị đột biến điểm. 
Câu 5: (2,5 điểm) Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa quá trình tổng hợp ADN và quá trình tổng hợp ARN. Chiều dài của một phân tử mARN tham gia dịch mã có bằng chiều dài của gen tổng hợp ra nó không? Vì sao?

Câu 6: (2 điểm) Trong hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R (còn gọi là  Lac I) thì có thể dẫn đến hậu quả gì liên quan đến sự biểu hiện của gen cấu trúc?
Câu 7: (3 điểm)  
Khi lai 2 thứ cây hoa thuần chủng là hoa kép, màu trắng với hoa đơn, màu đỏ được F1 toàn là các cây hoa kép, màu hồng. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 thu được: 6 hoa kép màu hồng: 3 hoa kép, màu trắng: 1 hoa đơn, màu đỏ: 3 hoa kép, màu đỏ: 2 hoa đơn, màu hồng: 1 hoa đơn, màu trắng. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và mọi diễn biến NST trong các tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau, màu đỏ là trội so với màu trắng.
a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
b) Cho F1 lai phân tích , kết quả thu được của phép lai sẽ như thế nào?

Câu 8: (1,5 điểm)  Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa có 2 trạng thái là hoa vàng và hoa tím. Biết tính trạng màu sắc hoa do gen trong nhân quy định và có sẵn 2 nhóm cây hoa vàng và hoa tím thuần chủng. Bố trí thí nghiệm để biết được tính trạng màu hoa do một gen quy định hay do tương tác gen.
Câu 9: (2 điểm)   

a) Các gen không alen có thể tương tác với nhau theo những cách nào? 

b) Hai alen thuộc cùng 1 gen có thể tương tác với nhau không? Cho ví dụ.
Hết 
